
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở một sô nước 
trên thê giới: Bài học cho Việt Nam
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Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

Bài viết tìm hiểu vê nông nghiệp công nghệ cao của một số quốc gia Nhật Bản, Thái Lan, Israel... để đưa ra những kinh nghiệm giúp Việt Nam áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới đê góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ 4.0. Việc ứng dụng công nghệ cao trong mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp là điều kiện không thể thiếu trong chuỗi tuần hoàn khép kín tăng trưởng, đồng thời mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và hiệu quả kinh tế cao cho người lao động nông nghiệp...
1. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở 
Nhật BảnCó thể nói, Nhật Bản là một trong các nước được thế giới đánh giá là thành công nhất hiện nay trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Nhật Bản đã và đang đưa những thành tựu khoa học hiện đại vào thực hiện cải cách nông nghiệp trên khắp cả nước. Nhật Bản đã đưa những thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại vào cải cách nông nghiệp trên khắp cả nước từ nhiều năm trước, với mục đích là khắc phục nhược điểm diện tích đất nông nghiệp ít mà vẫn đảm bảo được năng suất, sản lượng nông sản hàng năm. Với trí thông minh và khả năng sáng tạo, mọi ứng dụng trong nông nghiệp của người Nhật Bản đều nhằm mục đích khắc phục những hạn chế của diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản.Nông nghiệp công nghệ cao ở Nhật Bản phát triển trong điều kiện lao động trong nông nghiệp chiến tỷ lệ thấp. Theo thống kê chỉ có 2% dân số Nhật làm nông nghiệp hoặc có liên quan đến nông nghiệp. Vậy làm thế nào để nền nông nghiệp Nhật Bản lại có thể cung cấp nông sản đủ cho 98% dân số còn lại và chưa tính việc xuất khẩu đi các quốc gia khác trên thế giới. Đây chính là điểm mấu chốt mà các nước làm nông nghiệp cần nghiên cứu học hỏi? Phải chăng đó chính là nhờ vào việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã giúp cho lượng nông sản ở Nhật Bản có thể thu hoạch quanh năm, năng suất cây trồng cao hơn nhiều lần? Qua tìm hiểu thực tế nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản đã thành công chủ yếu là nhờ vào những yểu tố sau:i) Trồng rau củ quả, trồng cây nông nghiệp trong nhà kính, trồng theo tầng chứ không chỉ trồng trên mặt đất. Điều này khắc phục được hạn chế về diện tích đất trồng.ii) Sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong việc chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh.

iii) Áp dụng các phương pháp bảo quản chất lượng tốt trong thời gian dài, vẫn tươi mới, đủ dinh dưỡng như mới thu hoạchiv) Trong chăn nuôi cũng sử dụng các thiết bị hiện đại từ khâu ăn uống đến theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phối giống, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.v) Phát triển sản xuất có chọn lọc.
2. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở 
Thái LanNông nghiệp công nghệ cao ở Thái Lan cũng phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu đáng kể. Thái Lan sử dụng chính công nghệ mà họ phát minh ra, tạo ra 8,4% GDP của cả nước và chỉ sử dụng 40% lao động của cả nước cho nông nghiệp.Nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Lan đã và đang tập trung vào 10 ngành công nghiệp mục tiêu, trong đó nông nghiệp là ngành mang lại hiệu quả cao. ứng dụng công nghệ cao và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dồi dào vào đổi mới canh tác nhằm tăng chất lượng, tính đồng bộ và mang lại hiệu quả cao.Nhóm nghiên cứu của Thái Lan đã phát triển một hệ thống cảm biến - điều khiển, kểt nối với điện thoại hoạt động trên một ứng dụng, ứng dụng này cho phép người dùng kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ mặt trời, cũng như kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phân từ xa.Đặc biệt hơn nữa, người nông dân Thái Lan rất thông minh, luôn luôn tiếp thu các ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại và công việc canh tác, sản xuất nông nghiệp của mình. Họ luôn tự ý thức được việc hoàn thiện kiến thức cho bản thân, học cách sử dụng công nghệ hiện đại như: Sử dụng drone tự động để phun hóa chất, ứng dụng loT và máy học AI để điều khiển việc trồng trọt...
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3. Những thành tựu được áp dụng trong 
nông nghiệp công nghệ cao cùã israelNKông nghiệp công nghệ cao của Israel mặc dù cũng nằm trong top những quốc gia ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới nhưng ở Israel họ đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên ở nơi đây. Với 70% diện tích đất đai là sa mạc, Israel đã thực sự thành công khi trở thành đất nước có nền nông nghiệp phát triển nhất hiện nay. Từ đặc điểm khí hậu, đất đai và thổ nhưỡng người dân Isael đã sáng tạo ra rất nhiều những công nghệ mới đê phục vụ trong nông nghiệp và mang lại hiệu quả như:i) Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tăng khả năng tăng trưởng ở thực vật được kích thích đáng kể. Từ đó đến nay, hệ thống này đã mang lại cho ngành nông nghiệp công nghệ cao của Israel hiệu quả phát triển vượt bậc, đồng thời cũng nhanh chóng được ứng dụng trên toàn thê' giới;ii) Hệ thống Kiến thức nông nghiệp trực tuyến mở được lựa chọn là hệ thống tương tác trực tuyến trên toàn cầu, liên kểt kho dữ liệu kiến thức nông nghiệp, các chuyên gia và nông dân để giải quyết bất cứ một vấn đề gì trong nông nghiệp. Hệ thống này vô cùng thuận tiện và dễ dàng sử dụng đối với bất kỳ ai, bất kỳ nông dân nào cũng có thể truy cập vào hệ thống này để cùng học tập và trao đổi kinh nghiệm, nhờ tư vấn hoặc sự giúp đỡ của các chuyên gia nông nghiệp trên toàn thế giới.iii) Sản xuất thực phẩm từ khí nhà kính. Khí nhà kính chính là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu hiện nay nhưng Israel đã nghiên cứu và sử dụng nó để nuôi trồng nông nghiệp. Người Israel nuôi trồng tảo - là nhân tố chủ chốt trong việc tạo ra phần lớn lượng oxy cho chúng ta hít thở hàng ngày. Thức ăn tảo chính là CO2 và ánh sáng. Hệ thống Seambiotic mà Israel phát minh ra sẽ đem CO2 được phát thải từ các nhà máy biến thành nguồn cung cấp thức ăn cho tảo. Một trong những thành tựu đáng nể trong việc vừa sản xuất nông nghiệp vừa bảo vệ môi trường khỏi hiệu ứng nhà kính.ivj Kén tồn trữ lương thực. Đây là một phát minh của Giáo sư công nghệ thực phẩm quốc tể Shlomo Navarro. Một chiếc túi giúp lương thực tránh được việc tiếp xúc với không khí và độ ẩm. Phát minh này giúp giải quyết các vân đê vê sức nóng và độ ẩm cao, từ đó giúp người nông dân tồn trữ lương thực an toàn, hiệu quả mà không bị tổn thất.v) Hạt giống chất lượng cao cho mùa vụ bội thu. Công nghệ TraitUP được nghiên cứu và ứng dụng thành công trong việc cấy ghép vật liệu di truyền vào hạt giống mà không sửa đổi cấu trúc DNA gốc. Điều này giúp đảm bảo nâng cao chất lượng của hạt giống, nâng cao khả năng thích nghi của giống với thô nhưỡng và khí hậu mang lại năng suất cao trong 

sản xuất nông nghiệp. Nhưng vẫn đảm bảo được an ninh lương thực và sức cạnh tranh công bằng.
4. Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp 
công nghệ cao ở Việt Nam những năm gần 
đây và XU "hướng phảt triển

4.1. Thực trạng phát triểnViệt Nam là đất nước có diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng trên 27,3 triệu ha, tương đương với 80,4% tổng diện tích Việt Nam, đóng góp 24% GDP, sử dụng hơn 47% lực lượng lao động của quốc gia. Thực tế, tỷ lệ người đang sinh sống ở nông thôn và miền núi chiếm tới gần 70% dân số của Việt Nam. Kết quả điều tra 2020 của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế cho thấy, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang 180 nước trên thế giới, bao gồm: Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Italy... Đặc biệt, thời gian qua, trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình canh tác tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, quy trình nuôi trồng quy chuẩn, thân thiện với môi trường. Một số tỉnh phía Nam cũng tích cực phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm cung cấp cho các nhà nhập khẩu sản phẩm hữu cơ phục vụ thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Xuất khẩu gạo năm 2021 đạt 6,19 triệu tấn, kim ngạch 3,27 tỷ USD; tăng 0,8% về khối lượng và tăng 7,2% giá trị. Mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 không đạt mục tiêu 6,5 triệu tấn, nhưng do giá bán tăng nên kim ngạch xuất khẩu lại vượt chỉ tiêu 3 tỷ USD đê ra. Đặc biệt ngành lúa gạo trong năm 2021 là giá xuất khẩu gạo của Việt Nam cao hơn giá gạo của Thái Lan, An Độ và Pakistan. Đơn cử như trong tháng 11/2021, giá gạo tẻ thường loại 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ở mức 438 USD/tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu cùng loại của Thái Lan là 373 USD/tấn, Ấn Độ là 358 USD/tấn và Pakistan 363 USD/tân.Giá trị toàn ngành nông nghiệp ước tính tăng 2,9% trong năm 2021; tỉ lệ số xã chuẩn nông thôn mới đạt 68,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 48,6 tỷ USD. Đây là những thành tựu vượt bậc trong bối cảnh dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp xác định trong năm 2022 sẽ triển khai nhiều biện pháp để chuyển đổi sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển chuỗi ngành hàng gia tăng giá trị (Chinhphu.vn).Có thể thấy, nông nghiệp xanh tại Việt Nam đã có những bước pha't triển vượt bậc. Tuy nhiên, thực tế, vẫn còn tồn tại một số "điểm nghẽn” cần được tháo gỡ, đó là: Chưa có các quy hoạch về sản xuất hữu cơ hay chính sách riêng hỗ trợ cho sản xuất hữu cơ; Chưa có nhiều tổ chức kiểm tra chứng nhận sản xuất hữu cơ “made in Vietnam” đa phần việc chứng nhận đều phải thuê các tổ chức nước ngoài với mức phí 
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cao; Nông nghiệp vẫn hoạt động dựa trên nền tảng quy mô nhỏ lẻ nên việc áp dụng các hình thức sản xuất khép kín, tập trung lớn của nông nghiệp xanh là khá khó khăn; người tiêu dùng chưa thực sự tin tưởng và chưa có kinh nghiệp phân biệt giữa sản phẩm sản xuất hữu cơ và các sản phẩm thông thường khác; Nguồn nhân lực tinh thông trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn hạn chể so với nhu cầu; Chưa có các chương trình trọng điểm và đầu tư nguồn lực tương xứng để tạo đột phá nông nghiệp xanh...
4.2. Xu hướng phát triểnNhững năm gần đây, nhờ triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch nên tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản sạch, truy xuất được nguồn gốc đã chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Mô hình nông nghiệp xanh đang được người nông dân quan tâm và ngày càng tham gia nhiều vào hệ thống mô hình mới này.Nông nghiệp tuần hoàn, còn được gọi là nông nghiệp khép kín, là một phương thức canh tác không những không làm tổn hại mà còn đem lại lợi ích cho tự nhiên. Đôi khi các ứng dụng mới trong nông nghiệp lại bắt nguồn ngay từ kiến thức truyền thống hoặc kinh nghiệm làm nông.Bên cạnh việc tạo ra giống, phương pháp nuôi trồng để tăng sản lượng thì việc chế biến, bảo quản nông sản tránh việc "được mùa mất giá” cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam đã đặt vấn đề hiện đại hóa và thúc đẩy hơn nữa ứng dụng công nghệ trong chế biến sau thu hoạch đã dẫn đến sự gia tăng từ 5- 7% giá trị gia tăng hằng năm của ngành nông nghiệp, đẩy kim ngạch xuất khẩu trung bình tăng 8% đến 10% mỗi năm.Một trong những định hướng phát triển của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là phát triển nông nghiệp trên cơ sở chuyển đổi số và liên kết thị trường trong nước và quốc tế, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực; trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam có điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi để phát triển cho cây trồng nông, với diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng trên 27,3 triệu ha, tương đương với 80,4% tổng diện tích Việt Nam, đóng góp 24% GDP, sử dụng hơn 47% lực lượng lao động của quốc gia. Trải qua Đại dịch Covid-19 vừa là khó khăn, thách thức, vừa là cơ hội để ngành nông nghiệp và người dân thay đổi tư duy quản lý, sản xuất theo công nghệ công nghiệp 4.0. Qua nghiên cứu, so sánh điều kiện tự nhiên chúng ta có thể thấy rằng, Việt Nam có đầy đủ cơ hội đầu tư để dẫn dắt về công nghệ và phương thức sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thông minh, đồng thời nâng cao lợi ích từ kiểm soát chất thải và ô nhiễm cũng như sử dụng và quản lý nguồn nước.

Các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có xuất xứ Việt Nam của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao tính cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và kiểm dịch thực vật, bao gồm tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và mẫu mã đóng gói.
5. Kết luậnPhát triển nông nghiệp công nghệ cao của mỗi quốc gia có một mục tiêu khác nhau dựa trên cơ sở điêu kiện tự nhiên và đặc điểm phát triển của mỗi quốc gia. Chẳng hạn Nhật Bản, theo số liệu thống kê chỉ có 2% dân số Nhật làm nông nghiệp hoặc có liên quan đến nông nghiệp và mục tiêu của họ là nền nông nghiệp Nhật Bản phải cung cấp nông sản đủ cho 98% dân số còn lại và chưa tính việc xuất khẩu đi các quốc gia khác trên thế giới. Thái Lan lại khác, nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Lan tận dụng chính công nghệ mà họ phát minh ra, tạo ra 8,4% GDP của cả nước và chỉ sử dụng 40% lao động của cả nước cho nông nghiệp và cuối cùng là Israel, với 70% diện tích đất đai là sa mạc, Israel đã thực sự thành công khi trở thành đất nước có nền nông nghiệp phát triển nhất hiện nay do người dân Isael đã sáng tạo ra rất nhiều những công nghệ mới để phục vụ trong nông nghiệp và mang lại hiệu quả trong điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt. Việt Nam là quốc gia có điều kiện tư nhiên vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Mặc dù vậy, việc chủ động ứng phó với những thách thức là biến đổi khí hậu; biến động thị trường; biến đổi xu thế tiêu dùng thế giới thì nông nghiệp Việt Nam là cần thiết. Chính vì vậy, Việt Nam cần ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh để tạo ra bước ngoặt trong thực hành nông nghiệp trên cả nước, chuyển từ giai đoạn sản xuất nông nghiệp là chính sang kinh tế nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số./.
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